
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương và nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị 

phục vụ dạy và học năm 2021 cho các trường THPT, PTDT Nội trú 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2016; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy đ ịnh chi tiết và h ư ớng dẫn thi hành một số đ iều của Nghị đ ịnh số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 
về việc quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 
về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 392/TTr-STC ngày 
31/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
1. Phê duyệt chủ trương và nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ 

dạy và học năm 2021 cho các trường THPT, PTDT Nội trú thuộc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, với tổng dự toán: 21.263.890.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm 
sáu mươi ba triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng), gồm: 

- Ti vi/Màn hình tương tác thông minh: 10.080 triệu đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

- Trang thiết bị khác: 5.736,500 triệu đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)

- Trang bị phòng máy vi tính: 5.447,39 triệu đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)
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- Nguồn kinh phí mua sắm: Trong dự toán chi NSNN năm 2021 được 
UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Phụ lục kèm theo Quyết định 
số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020, chi tiết:

+ Tại gạch đầu dòng (-) thứ nhất, điểm b, khoản 1, Mục II, Phần B: 8.400 
triệu đồng. 

+ Tại gạch đầu dòng (-) thứ 15, khoản 2, Mục II, Phần B: 12.863,89 triệu 
đồng. 

2. Cơ quan tổ chức mua sắm: Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường 
THPT, PTDT Nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm căn cứ hướng dẫn của Sở Tài 

chính về cơ quan chủ trì mua sắm, cơ quan thụ hưởng các trang thiết bị để quyết 
định quản lý sử dụng kinh phí; gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt để triển 
khai thực hiện mua sắm theo quy định và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ 
chức mua sắm, quản lý sử dụng kinh phí (nếu có) hoặc tiếp nhận tài sản quản lý, 
sử dụng theo quy định; đồng thời, thanh quyết toán theo quy định.

 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo về cơ quan chủ trì thực hiện mua sắm; quản 
lý, phân bổ kinh phí; tổ chức mua sắm đảm bảo đúng quy định và phối hợp với 
Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thủ tục thanh, quyết 
toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng 
các Trường THPT, PTDT nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Trường THPT, PTDT nội trú thuộc Sở 
(Do Sở GD&ĐT gửi);
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Phụ lục I
DANH MỤC  MUA SẮM, TRANG BỊ TI VI/MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC

THÔNG MINH PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Đơn vị Số lượng
(Cái)

Dự toán
(triệu đồng)

Tổng cộng: 315 10 080,0
1 THPT Sào Nam 8 256,0
2 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 7 224,0
3 THPT Hoàng Diệu 8 256,0
4 THPT Lương Thế Vinh 6 192,0
5 THPT Nguyễn Duy Hiệu 8 256,0
6 THPT Cao Bá Quát 5 160,0
7 THPT Núi Thành 6 192,0
8 THPT Nguyễn Văn Cừ 10 320,0
9 THPT Quế Sơn 2 64,0
10 THPT Nguyễn Dục 13 416,0
11 THPT Phạm Phú Thứ 12 384,0
12 THPT Đỗ Đăng Tuyển 8 256,0
13 THPT Chu Văn An 10 320,0
14 THPT Lê Hồng Phong 6 192,0
15 THPT Lý Tự Trọng 4 128,0
16 THPT Hiệp Đức 8 256,0
17 THPT Tố Hữu 8 256,0
18 THPT Bắc Trà My 7 224,0
19 THPT Nam Trà My 5 160,0
20 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 224,0
21 THPT Âu Cơ 5 160,0
22 THPT Trần Phú 10 320,0
23 THPT Duy Tân 5 160,0
24 THPT Phan Bội Châu 10 320,0
25 THPT Nguyễn Trãi 8 256,0
26 THPT Lương Thúc Kỳ 4 128,0
27 THPT Nguyễn Hiền 10 320,0
28 THPT Nguyễn Khuyến 10 320,0
29 THPT Nguyễn Huệ 10 320,0
30 THPT Thái Phiên 4 128,0
31 THPT Hùng Vương 10 320,0
32 THPT Chuyên Lê Thánh Tông 8 256,0
33 THPT Khâm Đức 12 384,0
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34 PTDTNT Tỉnh 5 160,0
35 PTDTNT Nước Oa 5 160,0
36 PTDTNT Phước Sơn 6 192,0
37 THPT Huỳnh Thúc Kháng 7 224,0
38 THPT Lê Quý Đôn 9 288,0
39 THPT Nông Sơn 9 288,0
40 THPT Quang Trung 6 192,0
41 THPT Trần Đại Nghĩa 6 192,0
42 THPT Trần Cao Vân 8 256,0
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Phụ lục II
DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ KHÁC PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Đơn vị Đơn vị
tính

Số 
lượng

Dự toán phân bổ
(triệu đồng)

Tổng cộng: 5 736,500
1 THPT Tiểu La 115,250

Bàn họp phòng hội đồng Cái 25 53,750
Ghế họp phòng hội đồng Cái 75 61,500

2 THPT Hoàng Diệu 165,000
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000

3 THPT Lương Thế Vinh 151,800
Bàn ghế học sinh Bộ 92 151,800
Bàn ghế giáo viên -

4 THPT Nguyễn Duy Hiệu 79,200
Bàn ghế học sinh Bộ 48 79,200

5 THPT Cao Bá Quát 165,000
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000

6 THPT Núi Thành 165,000
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000

7 THPT Nguyễn Văn Cừ 165,000
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000
Bàn ghế giáo viên -

8 THPT Quế Sơn 92,200
Bàn họp phòng hội đồng Cái 20 43,000
Ghế họp phòng hội đồng Cái 60 49,200

9 THPT Nguyễn Thái Bình 198,000
Bàn ghế học sinh Bộ 120 198,000
Bàn ghế giáo viên -

10 THPT Nguyễn Dục 138,300
Bàn họp phòng hội đồng Cái 30 64,500
Ghế họp phòng hội đồng Cái 90 73,800

11 THPT Trần Văn Dư 132,000
Bàn ghế học sinh Bộ 80 132,000

12 THPT Đỗ Đăng Tuyển 227,700
Bàn ghế học sinh Bộ 138 227,700

13 THPT Chu Văn An 165,000
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000
Bàn ghế giáo viên -
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14 THPT Lê Hồng Phong 165,000
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000
Bàn ghế giáo viên -

15 THPT Lý Tự Trọng 259,250
Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6 45,000
Bàn họp phòng hội đồng Cái 25 53,750
Ghế họp phòng hội đồng Cái 75 61,500
Bàn ghế học sinh Bộ 60 99,000

16 THPT Bắc Trà My 113,850
Bàn ghế học sinh Bộ 69 113,850

17 THPT Nam Trà My 396,200
Bàn ghế học sinh Bộ 60 99,000
Bàn ghế giáo viên -
Bàn họp phòng hội đồng Cái 20 43,000
Ghế họp phòng hội đồng Cái 60 49,200
Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6 45,000
Tủ đồ cá nhân học sinh nội trú 
(01 tủ có 04 ngăn/4hs)

Cái 40 160,000

8 THPT Tây Giang 184,000
Tủ đồ cá nhân học sinh nội trú 
(01 tủ có 04 ngăn/4hs)

Cái 46 184,000

19 THPT Trần Hưng Đạo 92,200
Bàn họp phòng hội đồng Cái 20 43,000
Ghế họp phòng hội đồng Cái 60 49,200

20 THPT Âu Cơ 224,400
Bàn ghế học sinh Bộ 48 79,200
Bàn ghế giáo viên -
Bàn họp phòng hội đồng Cái 20 43,000
Ghế họp phòng hội đồng Cái 60 49,200
Giường nằm học sinh Cái 20 53,000

21 THPT Trần Phú 294,700
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000
Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 5 37,500
Bàn họp phòng hội đồng Cái 20 43,000
Ghế họp phòng hội đồng Cái 60 49,200

22 THPT Duy Tân -
Máy photocopy -

23 THPT Phan Bội Châu 138,300
Bàn họp phòng hội đồng Cái 30 64,500
Ghế họp phòng hội đồng Cái 90 73,800



5

24 THPT Nguyễn Trãi 92,200
Bàn họp phòng hội đồng Cái 20 43,000
Ghế họp phòng hội đồng Cái 60 49,200

25 THPT Lương Thúc Kỳ 227,700
Bàn ghế học sinh Bộ 138 227,700

26 THPT Nguyễn Hiền 210,000
Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6 45,000
Bàn ghế học sinh Bộ 100 165,000

27 THPT Nguyễn Huệ 198,000
Bàn ghế học sinh Bộ 120 198,000

28 THPT Thái Phiên 130,800
Bàn ghế học sinh Bộ 52 85,800
Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6 45,000

29 THPT Nguyễn Văn Trỗi 92,200
Bàn họp phòng hội đồng Cái 20 43,000
Ghế họp phòng hội đồng Cái 60 49,200

30 THPT Hồ Nghinh 63,500
Bàn ghế thư viện Bộ 5 37,500
Giá sách Cái 4 26,000

31 THPT Khâm Đức 66,000
Bàn ghế học sinh Bộ 40 66,000

32 PTDTNT Tỉnh -
Giường nằm học sinh Cái - -

33 PTDTNT Nước Oa 99,000
Bàn ghế học sinh Bộ 60 99,000

34 PTDTNT Nam Trà My 138,750
Bàn ghế học sinh Bộ 45 74,250
Bàn ghế thư viện Bộ 3 22,500
Giá sách Cái 3 19,500
Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 3 22,500

35 PTDTNT Phước Sơn 178,500
Bàn ghế học sinh Bộ 60 99,000
Giường nằm học sinh Cái 30 79,500

36 THPT Huỳnh Thúc Kháng 132,000
Bàn ghế học sinh Bộ 80 132,000

37 THPT Trần Quý Cáp 82,500
Bàn ghế học sinh Bộ 50 82,500

38 THPT Trần Cao Vân 198,000
Bàn ghế học sinh Bộ 120 198,000
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Phụ lục III
DANH MỤC MUA SẮM, TRANG BỊ PHÒNG MÁY VI TÍNH HỌC

 MÔN TIN HỌC
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Đơn 
vị

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Dự toán phân bổ
(triệu đồng)

Tổng cộng: 5 447,39
1 THPT Huỳnh Ngọc Huệ Phòng 1 389,80

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

2 THPT Nguyễn Duy Hiệu Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

3 THPT Cao Bá Quát Phòng 1 427,39
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

Bàn ghế phòng máy vi tính Bộ 21 37,59
4 THPT Nguyễn Thái Bình Phòng 1 389,80

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

5 THPT Trần Văn Dư Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90
Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

6 THPT Bắc Trà My Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90
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7 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Phòng 1 342,40

Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 36 320,40

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 22,00

8 THPT Trần Hưng Đạo Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90
Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

9 THPT Phan Bội Châu Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

10 THPT Nguyễn Trãi Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

11 THPT Nguyễn Huệ Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90
Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

12 THPT Thái Phiên Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90

Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

13 THPT Hùng Vương Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90
Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ 
thống mạng và hệ thống điện cho 
phòng máy

Phòng 1 24,90

14 THPT Phan Châu Trinh Phòng 1 389,80
Máy vi tính dùng cho môn tin học Bộ 41 364,90
Các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ thống 
mạng và hệ thống điện cho phòng máy

Phòng 1 24,90


